
Mẫu 01 – Danh sách đăng ký hành nghề 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________ 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  
 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt 

2. Địa chỉ: Số 118 Tô Hiệu, Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng  

(địa chỉ cũ: Số 118 Tô Hiệu, Phường Trại Cau, quận Lê Chân, thành phố Hải 

Phòng) 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 17 giờ 30 

đến 20 giờ hàng ngày 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

 
 

TT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

Ghi chú 

1 
Đào Thị Xuân 

Thủy 

001604/HP-

CCHN 

KB,CB Nội 

tổng hợp; 

KB,CB chuyên 

khoa Răng - 

hàm - mặt 

Từ 17 giờ 30 

đến 20 giờ 

hàng ngày 

Bác sỹ; 

Người 

Phụ 

trách 

chuyên 

môn kỹ 

thuật 

không 

Thay đổi 

người chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn 

2 
Nguyễn Thị 

Nhanh 

000173/HP-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ 17 giờ 30 

đến 20 giờ 

hàng ngày 

Điều 

dưỡng 
không 

Bổ sung 

người 

hành 

nghề 



3 
Nguyễn Thị 

Hương Giang 

012453/HP-

CCHN 

Theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 

quy định mã số, 

tiêu chuẩn, 

chức danh nghề 

nghiệp, điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y 

Từ 17 giờ 30 

đến 20 giờ 

hàng ngày 

Điều 

dưỡng 
không  

 

 

 

 

 
1 Người đứng đầu hoặc người được người đứng đầu ủy quyền ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu. 

  Hải Phòng, ngày 25  tháng 11  năm 2025 
 ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH1 

 
Đào Thị Xuân Thủy 
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